
DANH SÁCH TỔ NGHIỆP VỤ BỘ MÔN BẬC TRUNG HỌC CẤP TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT ngày         tháng 9 năm 2024 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

I. Thường trực Tổ nghiệp vụ bộ môn 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Liên Hương Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban  

2 Hà Tấn Thọ Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phó Trưởng ban, Trưởng bộ 

môn Địa lí 

3 Huỳnh Trung Sơn Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thư kí, Trưởng bộ môn        

Lịch sử, GDCD, GDKT và PL 

4 Đặng Văn Thành Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trưởng bộ môn Toán,  Tin 

học  

5 Phạm Đình Duẩn Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
 Trưởng bộ môn Tiếng Anh 

6 Hồ Ánh Ngôn  Sĩ quan biệt phái 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
 Trưởng bộ môn GDQP và AN 

7  Nguyễn Thị Trâm Châu Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Trưởng bộ môn Hóa học 

8  Nguyễn Thị Mỹ Thuận Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trưởng bộ môn Sinh học, 

Công nghệ, HĐTNHN 

9 Trần Thị Thúy Vy Chuyên viên 
Phòng Giáo dục Trung học, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Trưởng bộ môn Ngữ văn 

10 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng CM THPT Huỳnh Thúc Kháng 
Trưởng bộ môn Vật lí, Công 

nghệ cấp THPT 

11 Lê Tuấn Kiệt Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức Trưởng bộ môn Vật lí  

12 Hồ Ngọc Tuấn Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 
Trưởng bộ môn GDTC         

cấp THPT 

13 Lê Hoàng Vũ P. Hiệu trưởng  THCS TT Sông Vệ, Tư Nghĩa 
Trưởng bộ môn GDTC           

cấp THCS 

14 
  

Nguyễn Đình Phúc P. Hiệu trưởng THCS Tịnh Thọ, Sơn Tịnh Trưởng bộ môn Âm nhạc 

15 
Nguyễn Minh Văn Tổ trưởng CM 

THCS TT  Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ 

Trưởng bộ môn Mỹ thuật cấp 

THCS 
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II. Thành viên Tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS 

 

TT Họ tên giáo viên 
Môn học/ hoạt 

động giáo dục 
Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Anh Thư Toán Tổ trưởng CM THCS Phổ Khánh, TX. Đức Phổ 

2 Huỳnh Ngọc Tuấn Toán Tổ phó CM TH và THCS Phổ Hòa, TX. Đức Phổ 

3 Lâm Thanh Nam Toán Giáo viên THCS Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa 

4 Đỗ Thành Công Toán P. Hiệu trưởng THCS Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa 

5 Hồ Thị Kiều Ly Toán Giáo viên THCS Ba Vì, Ba Tơ 

6 Bùi Văn Phúc Hiển Toán Giáo viên PTDTBT TH và THCS Ba Trang, Ba Tơ 

7 Huỳnh Ngọc Phát Toán Tổ trưởng CM THCS TT Di Lăng, Sơn Hà 

8 Võ Hoàng Hiển Toán Giáo viên THCS Tịnh Bắc, Sơn Tịnh 

9 Đỗ Ngọc Bích Toán Giáo viên THCS Nguyễn Tự Tân, Bình Sơn 

10 Ưng Thị Tuyết Nga Toán Giáo viên THCS thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn 

11 Văn Tấn Tài Toán Tổ trưởng CM THCS Phạm Văn Đồng, Nghĩa Hành 

12 Nguyễn Thị Quyên Toán Tổ trưởng CM THCS Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Hành 

13 Tạ Thị Thu Hồng Toán Giáo viên Trường THCS Long Hiệp, Minh Long 

14 Phan Duy Cường Toán Giáo viên PTDTNT THCS Sơn Tây, Sơn Tây 

15 Phan Lễ Toán Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức 

16 Trần Ngọc Duy Toán Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan, Mộ Đức 

17 Trương Đình Thành Toán Giáo viên THCS An Hải, Lý Sơn 

18 Nguyễn Văn Thành Toán P. Hiệu trưởng THCS Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi 

19 Vũ Duy Quang Toán Giáo viên THCS Trần Phú, TP. Quảng Ngãi 

20 Ngô Đài Tôn Toán P. Hiệu trưởng THCS TT Trà Xuân, Trà Bồng 

21 Ngô Văn Hùng KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn 

22 Nguyễn Trung Linh KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS Bình Trị, Bình Sơn 

23 Huỳnh Mão Dân KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS Phổ Văn,  TX. Đức Phổ 

24 Ngô Trọng Hiếu KHTN (Vật lí) Tổ trưởng TH và THCS TT La Hà, Tư Nghĩa 
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25 Cao Thị Thái Danh KHTN (Vật lí) Tổ phó THCS TT Sông Vệ, Tư Nghĩa 

26 Nguyễn Văn Chiểu KHTN (Vật lí) Tổ phó THCS Nguyễn Nghiêm, TX. Đức Phổ 

27 Trần Ngọc Long KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS TT Trà Xuân, Trà Bồng 

28 Trần Văn Trào KHTN (Vật lí) P. Hiệu trưởng PTDTNT THCS Trà Bồng, Trà Bồng 

29 Lê Tấn Quốc KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 

30 Trần Thị Thanh Thủy KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Hành 

31 Đặng Thị Mỹ Hà KHTN (Vật lí) Giáo viên THCS Hành Minh, Nghĩa Hành 

32 Phạm Thị Như Thảo KHTN (Hóa học) Tổ phó PTDTNT THCS Ba Tơ, Ba Tơ 

33 Hường Vĩnh Nhân KHTN (Hóa học) Hiệu trưởng THCS Bình Dương,  Bình Sơn 

34 Nguyễn Đức Hoanh KHTN (Hóa học) Hiệu trưởng TH và THCS Phổ Hòa, TX. Đức Phổ 

35 Nguyễn Thị Thân KHTN (Hóa học) Tổ trưởng THCS Đức Phong, Mộ Đức 

36 Lê Văn Vinh KHTN (Hóa học) Tổ trưởng THCS Long Hiệp, Minh Long 

37 Nguyễn Thị  Ngọc Diệu KHTN (Hóa học) Giáo viên THCS Tịnh Phong, Sơn Tịnh 

38 Trần Bảo Lâm KHTN (Hóa học) Tổ trưởng THCS Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi 

39 Nguyễn Vũ Thị Biên KHTN (Hóa học) Tổ trưởng THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 

40 Lê Nghìn KHTN (Hóa học) Giáo viên THCS Nghĩa Trung, Tư Nghĩa 

41 Từ Tân An KHTN (Hóa học) P. Hiệu trưởng THCS Hành Nhân, Nghĩa Hành 

42 Nguyễn Đình Nghĩa KHTN (Sinh học) Tổ trưởng TH và THCS Trà Tân, Trà Bồng 

43 Võ Thanh Hải KHTN (Sinh học) P. Hiệu trưởng THCS Long Sơn, Minh Long 

44 Hồ Thị Thùy Dương               KHTN (Sinh học) Giáo viên THCS Bình Nguyên, Bình Sơn 

45 Nguyễn Văn Tươi KHTN (Sinh học) P. Hiệu trưởng THCS Phổ Vinh, TX. Đức Phổ 

46 Bùi Minh Vĩnh KHTN (Sinh học) Giáo viên THCS An Hải, Lý Sơn 

47 Đặng Thị Oanh Em KHTN (Sinh học) Giáo viên THCS Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa 

48 Nguyễn Thị Kim Thoa KHTN (Sinh học) Giáo viên THCS Đức Phong, Mộ Đức 

49 Lê Thị Minh KHTN (Sinh học) Giáo viên THCS Đức Chánh, Mộ Đức 

50 Ngô Thị Phương Thảo KHTN (Sinh học) P. Hiệu trưởng THCS Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi 
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51 Lê Thị Quý Nga KHTN (Sinh học) Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 

52 Hạ Thị Mỹ Nương KHTN (Sinh học) Giáo viên PTDTBT TH và THCS Sơn Dung, Sơn Tây 

53 Huỳnh Thị Tố Oanh KHTN (Sinh học) Giáo viên TH và THCS Ba Chùa, Ba Tơ 

54 Nguyễn Tấn Dũng Ngữ văn Tổ trưởng CM THCS Phổ Vinh, TX. Đức Phổ 

55 Võ Thuỵ Trang Ngữ văn Giáo viên THCS Nghĩa Điền, Tư Nghĩa 

56 Huỳnh Tấn Phiển Ngữ văn Giáo viên THCS Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa 

57 Nguyễn Văn Thân Ngữ văn P. Hiệu trưởng THCS TT  Ba Tơ, huyện Ba Tơ 

58 Nguyễn Thị Kim Cúc Ngữ văn Giáo viên THCS Sơn Thành, Sơn Hà 

59 Định Thị Hạnh Ngữ văn Giáo viên THCS Nguyễn Chánh, Sơn Tịnh 

60 Lê Thị Dung Ngữ văn Giáo viên THCS Bình Dương, Bình Sơn 

61 Nguyễn Tấn Quân Ngữ văn P. Hiệu trưởng THCS Bình Đông, Bình Sơn 

62 Ngô Văn Tâm Ngữ văn P. Hiệu trưởng THCS Hành Thiện, Nghĩa Hành 

63 Nguyễn Thị Hồng Thúy Ngữ văn Tổ trưởng CM THCS Hành Nhân, Nghĩa Hành 

64 Huỳnh Thị Thanh Phượng Ngữ văn Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức 

65 Nguyễn Thị Bích Dưỡng Ngữ văn Giáo viên THCS Đức Phong, Mộ Đức 

66 Trương Thị Thu Lá Ngữ văn Giáo viên PTDTBT TH và THCS Sơn Dung, Sơn Tây 

67 Bùi Văn An Ngữ văn Tổ trưởng CM THCS Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi 

68 Từ Văn Đông Ngữ văn Hiệu trưởng THCS Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi 

69 Tôn Thị Nữ Thu Ngữ văn Giáo viên PTDTBT THCS Trà Sơn, Trà Bồng 

70 Trần Văn Tý Ngữ văn Giáo viên THCS An Hải, Lý Sơn 

71 Trần Thị Phúc Nguyên LS và ĐL (Lịch sử) P. Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức 

72 Nguyễn Thị Kim Liên LS và ĐL (Lịch sử) P. Hiệu trưởng THCS Đức Phú, Mộ Đức 

73 Đỗ Dương Tuyên LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên PTDTBT TH và THCS Sơn Tân, Sơn Tây 

74 Nguyễn Thị Quỳnh Anh LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên THCS Nguyễn Chánh, Sơn Tịnh 

75 Phạm Thị Xuân Thảo LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên THCS TT La Hà, Tư Nghĩa 

76 Lê Thị Ràng LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên THCS Nghĩa Điền, Tư Nghĩa 
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77 Trần Hoàng Nhủ LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên PTDTBT TH và THCS Trà Thủy, Trà Bồng 

78 Nguyễn Thị Minh Thư LS và ĐL (Lịch sử) Tổ trưởng CM THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 

79 Nguyễn Thị Mỹ Hồng LS và ĐL (Lịch sử) Tổ trưởng CM THCS Hành Minh, Nghĩa Hành 

80 Nguyễn Thị Như Quỳnh LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên THCS Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Hành 

81 Nguyễn Thị Yên LS và ĐL (Lịch sử) Tổ trưởng CM TH và THCS Sơn Trung, Sơn Hà 

82 Nguyễn Tấn Phú LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên THCS An Hải, Lý Sơn 

83 Võ Thị Bích Màu LS và ĐL (Lịch sử) Tổ phó CM THCS Phổ Khánh, TX. Đức Phổ 

84 Tôn Thị Cao Hạ LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên THCS Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi 

85 Vũ Anh Thuận LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên TH và THCS Bình Chương, Bình Sơn 

86 Nguyễn Thanh Tùng LS và ĐL (Lịch sử) Giáo viên TH và THCS Bình An, Bình Sơn 

87 Trần Thị Kim Phượng LS và ĐL (Địa lí) Hiệu trưởng TH và THCS Ba Vinh, Ba Tơ 

88 Lê Thị Hoàng Vy LS và ĐL (Địa lí) P. Hiệu trưởng THCS Bình Dương, Bình Sơn 

89 Trần Văn Lào LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS Bình Đông, Bình Sơn 

90 Nguyễn Thị Hồng Huê LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS Đức Lân, Mộ Đức 

91 Lê Thị Nhật Thảo LS và ĐL (Địa lí) P. Hiệu trưởng THCS Hành Nhân, Nghĩa Hành 

92 Bùi Thanh Quang LS và ĐL (Địa lí) P. Hiệu trưởng THCS Sơn Hạ, Sơn Hà 

93 Huỳnh Văn Thành LS và ĐL (Địa lí) P. Hiệu trưởng TH và THCS Sơn Tinh, Sơn Tây 

94 Nguyễn Thị Thu Thủy LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức 

95 Nguyễn Thị Thỏa LS và ĐL (Địa lí) P. Hiệu trưởng THCS Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi 

96 Nguyễn Văn Xinh LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên TH và THCS Phổ Châu, TX. Đức Phổ 

97 Nguyễn Thị Lợi LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS Nguyễn Chánh, Sơn Tịnh 

98 Vũ Thị Lệ Trinh LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS TT Trà Xuân, Trà Bồng 

99 Trần Thị Mỹ Vân LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS TT Sông Vệ, Tư Nghĩa 

100 Phạm Thị Phước LS và ĐL (Địa lí) Giáo viên THCS Tịnh Bình, Sơn Tịnh 

101 Đoàn Thị Ngọc Lan GDCD P. Hiệu trưởng PTDTBT THCS Trà Sơn, Trà Bồng 

102 Huỳnh Nguyên Huy GDCD P. Hiệu trưởng PT DTNT THCS Sơn Hà, Sơn Hà 
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103 Nguyễn Lý Bá Minh GDCD Giáo viên THCS Bình Thanh, Bình Sơn 

104 Hồ Thanh Dương GDCD Giáo viên THCS Bình Thuận, Bình Sơn 

105 Lê Thị Hoàng Lê GDCD Giáo viên THCS Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi 

106 Phạm Thành Nhân GDCD Giáo viên THCS Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi 

107 Nguyễn Thị Tú Oanh GDCD Giáo viên THCS Hành Thiện, Nghĩa Hành 

108 Bùi Hữu Tín GDCD Giáo viên THCS Sơn Linh, Sơn Hà 

109 Nguyễn Thị Diệu Hương GDCD Giáo viên THCS Minh Thạnh, Mộ Đức 

110 Võ Thị Vân GDCD Giáo viên THCS Đức Chánh, Mộ Đức 

111 Chế Thị Phương Anh GDCD Giáo viên THCS Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa 

112 Nguyễn Vũ Bích Lân GDCD Giáo viên THCS Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa 

113 Lê Thị Thanh Thuyền GDCD Giáo viên THCS Hành Tín Tây, Nghĩa Hành 

114 Nguyễn Thị Bích Thảo GDCD Tổ trưởng CM PTDTBT THCS Trà Sơn, Trà Bồng 

115 Lê Thị Bích Hường GDCD Giáo viên THCS Tịnh Bắc, Sơn Tịnh 

116 Mai Thị Như Hải Tiếng Anh Giáo viên THCS Tịnh Thọ, Sơn Tịnh 

117 Nguyễn Thị Hương Trà  Tiếng Anh Giáo viên THCS Ba Động, Ba Tơ 

118 Hồ Thị Thúy Hiền Tiếng Anh Giáo viên THCS Bình Hiệp, Bình Sơn 

119 Nguyễn Thị Minh Hà Tiếng Anh Giáo viên THCS Nguyễn Tự Tân, Bình Sơn 

120 Võ Thị Thanh Sương Tiếng Anh Hiệu trưởng THCS Phổ Vinh, TX. Đức Phổ 

121 Huỳnh Thị Thanh Thúy Tiếng Anh Tổ trưởng CM THCS Phổ Thuận, TX. Đức Phổ 

122 Nguyễn Thị Thanh Nga Tiếng Anh Tổ trưởng CM THCS TT La Hà, Tư Nghĩa 

123 Đặng Thị Hà Tiếng Anh Tổ trưởng CM THCS TT Sông Vệ, Tư Nghĩa 

124 Lê Thị Hương Giang Tiếng Anh Giáo viên THCS Đức Thắng, Mộ Đức 

125 Bùi Thị Vương Tiếng Anh Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức 

126 Hồ Thị Xuân Hường Tiếng Anh Giáo viên THCS Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi 

127 Phạm Kim Đồng Tiếng Anh Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi 

128 Lê Thị Như Lập Tiếng Anh Giáo viên THCS Lê Khiết, Nghĩa Hành 
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129 Bùi Thị Xuân Sương Tiếng Anh Giáo viên THCS Hành Thuận, Nghĩa Hành 

130 Trần Thị Minh Phương Tiếng Anh Tổ trưởng CM TH và THCS Trà Phú, Trà Bồng 

131 Nguyễn Hữu Mến Tiếng Anh Chuyên viên Phòng GDĐT huyện Sơn Tây 

132 Lê Thị Kim Phú Tiếng Anh Giáo viên THCS An Vĩnh, Lý Sơn 

133 Nguyễn Minh Long Tin học Giáo viên THCS Phổ Thuận, TX. Đức Phổ 

134 Huỳnh Thị Tường Vy Tin học Giáo viên THCS Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa 

135 Nguyễn Thị Phương Diễm Tin học Giáo viên THCS Ba Động, Ba Tơ 

136 Nguyễn Minh Thiện Tin học Giáo viên TH và THCS Sơn Bao, Sơn Hà 

137 Phan Thị Mỹ Dương Tin học Giáo viên THCS Tịnh Giang, Sơn Tịnh 

138 Võ Hoàng Chương Tin học P. Hiệu trưởng TH và THCS Bình Chương, Bình Sơn 

139 Nguyễn Thị Lệ Thúy Tin học Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng, Nghĩa Hành 

140 Vũ Lê Thái Thi Tin học Tổ phó CM THCS Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Hành 

141 Nguyễn Công Huy Hiệp Tin học Hiệu trưởng THCS Minh Thạnh, Mộ Đức 

142 Hồ Ngọc Điệp Tin học Giáo viên TH và THCS Bắc Phong, Mộ Đức 

143 Nguyễn Thanh Tuấn Tin học Giáo viên PTDTBT TH và THCS Sơn Tân, Sơn Tây 

144 Bùi Thị Nguyên Trang Tin học Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi 

145 Phùng Thị Mỹ Nhung Tin học Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 

146 Nguyễn Đức Tính Tin học Tổ phó CM TH và THCS Trà Phú, Trà Bồng 

147 Trần Thị Trang Tin học Giáo viên PTDTBT THCS Trà Sơn, Trà Bồng 

148 Nguyễn Thanh Nhàng GDTC Tổ trưởng CM THCS Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi 

149 Phạm Tắc GDTC Giáo viên TH và THCS Trần Quý Hai, TP. Quảng Ngãi 

150 Nguyễn Quốc Hân GDTC Giáo viên TH và THCS TT La Hà, Tư Nghĩa 

151 Trần Ngọc Thịnh GDTC Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan, Mộ Đức 

152 Trương Quốc Dũng GDTC Giáo viên THCS Nam Đàn,  Mộ Đức 

153 Võ Quang Tuyên GDTC Tổ trưởng CM TH và THCS Ba Vinh, Ba Tơ 

154 Trần Thanh Hải GDTC Giáo viên TH và THCS Ba Bích, Ba Tơ 
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155 Đỗ Ngọc Dương GDTC Giáo viên THCS Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh 

156 Nguyễn Viết Triều GDTC Giáo viên THCS Tịnh Phong, Sơn Tịnh 

157 Nguyễn Đào GDTC Giáo viên THCS Bình Hải, Bình Sơn 

158 Lê Văn Trung GDTC Giáo viên TH và THCS Bình Tân Phú, Bình Sơn 

159 Lê Thành Nghĩa GDTC Giáo viên THCS Phổ Thuận, TX. Đức Phổ 

160 Ngô Hoàng Thiên GDTC Giáo viên TH và THCS Trà Lâm, Trà Bồng 

161 Trần Đình Thịnh Âm nhạc Giáo viên THCS Ba Động, Ba Tơ 

162 Huỳnh Thị Hiền Âm nhạc Giáo viên TH và THCS Bình Phước, Bình Sơn 

163 Phạm Thị Ngân Vương Âm nhạc Giáo viên THCS thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn 

164 Dư Thị Minh Thủy Âm nhạc Giáo viên THCS Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa 

165 Nguyễn Thị Phương Lam Âm nhạc Giáo viên THCS Minh Thạnh, Mộ Đức 

166 Huỳnh Thế Vinh Âm nhạc P. Hiệu trưởng THCS Đức Chánh, Mộ Đức 

167 Trần Thanh Thế  Âm nhạc Giáo viên TH và THCS Sơn Nham, Sơn Hà 

168 Nguyễn Thanh Sơn Âm nhạc Tổ trưởng CM THCS Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi 

169 Hồ Thị Thu Lai Âm nhạc Giáo viên THCS Hành Nhân, Nghĩa Hành 

170 Nguyễn Thị Hồng Phương Âm nhạc Giáo viên THCS Hành Nhân, Nghĩa Hành 

171 Trương Tấn Tài Âm nhạc Giáo viên PTDTBT TH và THCS Sơn Long, Sơn Tây 

172 Nguyễn Tài Âm nhạc Giáo viên THCS Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ 

173 Nguyễn Phan Mĩ Lệ Mỹ thuật Giáo viên THCS Đức Chánh, Mộ Đức 

174 Nguyễn Hoàng Mỹ thuật Giáo viên THCS Tịnh Thọ, Sơn Tịnh 

175 Hà Như Thu Mỹ thuật Giáo viên THCS Nguyễn Bá Loan, huyện Mộ Đức 

176 Nguyễn Khánh Hoàng Mỹ thuật Giáo viên TH và THCS Bình An, Bình Sơn 

177 Bùi Thị Phương Trang Mỹ thuật Tổ phó CM THCS Phổ Thuận, TX. Đức Phổ 

178 Đỗ Thị Quỳnh Mai Mỹ thuật Giáo viên THCS Phổ Vinh, TX. Đức Phổ 

179 Hà Thị Thu Hường Mỹ thuật Giáo viên THCS Nghĩa Thương, Tư Nghĩa 

180 Nguyễn Thành Uyên Mỹ thuật Tổ phó CM THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 
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181 Nguyễn Thị Hậu Công nghệ  Tổ trưởng TH và THCS Ba Bích, Ba Tơ 

182 Nguyễn Văn Ánh Công nghệ  Giáo viên THCS An Vinh, Lý Sơn 

183 Lê Thị Thanh Lý Công nghệ  Giáo viên THCS Nam Đàn, Mộ Đức 

184 Lê Văn Lân Công nghệ  Giáo viên THCS Tịnh Bắc, Sơn Tịnh 

185 Trương Thị Ngọc Ngà Công nghệ  Giáo viên THCS Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh 

186 Nguyễn Thế Nhân Công nghệ  Giáo viên THCS Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi 

187 Nguyễn Thị Thúy Sinh Công nghệ  Giáo viên THCS Phổ Cường, TX. Đức Phổ 

188 Hồ Thị Hậu Công nghệ  Giáo viên THCS Hành Minh, Nghĩa Hành 

189 Nguyễn Thị Kim Viễn Công nghệ  Giáo viên THCS xã Bình Hiệp, Bình Sơn 

190 Lê Thị Phương Nam Công nghệ  Giáo viên PTDTBT THCS Trà Thanh, Trà Bồng 

191 Lê Thị Ngọc Lan Công nghệ  Giáo viên THCS Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa 

192 Nguyễn Thị Thanh Công nghệ  Giáo viên THCS Trần Phú, TP Quảng Ngãi 

193 Đào Thị Thu Thủy HĐTN, HN Chuyên viên Phòng GDĐT huyện Nghĩa Hành 

194 Nguyễn Thị Thu Hòa HĐTN, HN Tổng phụ trách THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi 

195 Trần Đức Dũng HĐTN, HN Tổng phụ trách THCS Nghĩa Trung, Tư Nghĩa 

196 Phan Tấn Hào HĐTN, HN Tổng phụ trách THCS Nghĩa Điền, Tư Nghĩa 

197 Nguyễn Thành Huy HĐTN, HN Giáo viên THCS Nguyễn Trãi, Mộ Đức 

198 Nguyễn Thị Thu Hiền HĐTN, HN Giáo viên THCS Minh Thạnh, Mộ Đức 

199 Nguyễn Thanh Minh HĐTN, HN Giáo viên THCS Bình Hải, Bình Sơn 

200 Lê Trọng Tình HĐTN, HN Giáo viên THCS Bình Mỹ, Bình Sơn 

201 Đoàn Ngọc HĐTN, HN P. Hiệu trưởng THCS Phổ Khánh, TX. Đức Phổ 

202 Trần Minh Niên HĐTN, HN Hiệu trưởng THCS Phổ Quang, TX. Đức Phổ 

203 Trần Thị Kiều Tâm HĐTN, HN Giáo viên THCS TT Di Lăng, Sơn Hà 

204 Cao Việt Hà HĐTN, HN Tổ trưởng CM THCS Lê Khiết, Nghĩa Hành 

205 Huỳnh Thị Hồng Ngọc  HĐTN, HN Tổng phụ trách  THCS Phạm Văn Đồng, Nghĩa Hành 

206 Trần Thị Thanh Hải HĐTN, HN Giáo viên THCS Tịnh Phong, Sơn Tịnh 
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III. Thành viên Tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THPT 

TT Họ tên giáo viên 

Môn học/ 

hoạt động 

 giáo dục 

Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Bùi Quang Cường Toán Giáo viên THPT Võ Nguyên Giáp 

2 Bùi Xuân Thuỳ Toán Giáo viên THPT Ba Gia 

3 Đặng Công Nguyên Toán Tổ phó CM THPT Minh Long 

4 Đặng Tấn Khoa Toán Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

5 Đặng Thanh Quang Toán Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

6 Đỗ Ngọc Huy Toán P. Hiệu trưởng THPT Trà Bồng 

7 Đồng Khoa Văn Toán Giáo viên THCS và THPT Vạn Tường 

8 Lê Bá Thuyền Toán Tổ trưởng CM THPT số 2 Tư Nghĩa 

9 Lê Đức Hiền Toán Tổ trưởng CM THPT số 1 Đức Phổ 

10 Lê Văn Quý Toán Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

11 Ngô Hoài Thanh Toán Tổ trưởng CM THPT Sơn Mỹ 

12 Nguyễn Hoài Sơn Toán Tổ trưởng CM THPT số 2 Mộ Đức 

13 Nguyễn Phỉ Đức Trung Toán Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

14 Nguyễn Thị Kim Huyền Toán Tổ phó CM THPT Phạm Văn Đồng 

15 Nguyễn Văn Thuận Toán Tổ phó CM THPT Lê Trung Đình 

16 Phạm Viết Huy Toán Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

17 Phan Anh Tiến Toán Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

18 Thượng Đào Toán Tổ trưởng CM THPT số 1 Nghĩa Hành 

19 Trần Văn Thanh Toán Chủ tịch công đoàn THPT Chu Văn An 

20 Trần Vinh Hùng Toán Tổ trưởng CM THPT số 2 Nghĩa Hành 

21 Hà Văn Thanh  Vật lí Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

22 Nguyễn Tấn Việt  Vật lí Tổ trưởng CM THPT Lý Sơn 

23 Nguyễn Thị Thương  Vật lí Tổ trưởng CM THPT Lê Trung Đình 
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24 Nguyễn Đăng Hảo  Vật lí Tổ trưởng CM THPT Minh Long 

25 Phạm Ngọc Luyện  Vật lí P. Hiệu trưởng THPT Nguyễn Công Trứ 

26 Đặng Ngọc Ái  Vật lí Tổ phó CM THPT số 1 Nghĩa Hành 

27 Võ Thành Được  Vật lí Tổ trưởng CM THPT Phạm Văn Đồng 

28 Lê Vĩnh Lạc  Vật lí Tổ trưởng CM THPT số 2 Mộ Đức 

29 Nguyễn Văn Tâm  Vật lí Tổ trưởng CM THPT Trà Bồng 

30 Lê Vũ Vương  Vật lí Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

31 Hồ Thanh Hồng  Vật lí Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

32 Đinh Trọng Nghĩa  Vật lí Tổ phó CM THPT chuyên Lê Khiết 

33 Chung Quang Tùng Vật lí - CN Tổ trưởng CM THPT Ba Gia 

34 Phan Ngọc Tiến Vật lí - CN Tổ trưởng CM THPT Lương Thế Vinh 

35 Phạm Quang Cảm Vật lí - CN Tổ trưởng CM THPT số 2 Tư Nghĩa 

36 Phạm Nghiệp Vật lí - CN Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

37 Lê Trung Cang Vật lí - CN Tổ trưởng CM THPT Võ Nguyên Giáp 

38 Trần Thị Bích Nhạn CNCN Tổ phó CM THPT Nguyễn Công Trứ 

39 Nguyễn Minh Cường  Hóa học Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

40 Trương Duy Hướng  Hóa học Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

41 Lê Thị Kim Bông  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

42 Nguyễn Thị Thanh Thúy  Hóa học P. Hiệu trưởng THPT Số 2 Nghĩa Hành 

43 Huỳnh Thanh Tú  Hóa học Tổ phó CM THPT số 1 Đức Phổ 

44 Nguyễn Hoài Bảo  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Huỳnh Thúc Kháng 

45 Nguyễn Vũ Lân  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Nguyễn Công Phương 

46 Lý Văn Nam  Hóa học Tổ phó CM THPT số 1 Nghĩa Hành 

47 Nguyễn Chí Thanh  Hóa học Tổ phó CM THPT số 2 Đức Phổ 

48 Nguyễn Đức Hoàng  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Sơn Hà 

49 Võ Chánh Hoài  Hóa học Tổ phó CM THPT số 2 Tư Nghĩa 
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50 Trương Quang Diện  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Thu Xà 

51 Võ Thị Thanh Châu  Hóa học Tổ phó CM THPT Trần Quốc Tuấn 

52 Từ Tấn Phúc  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Võ Nguyên Giáp 

53 Hoàng Kế Chung  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Vạn Tường 

54 Trương Ngọc Cường  Hóa học Tổ trưởng CM THPT Ba Gia 

55 Bùi Thị Kim Chi Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Lương Thế Vinh 

56 Võ Thị Dũng Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT số 2 Tư Nghĩa 

57 Đào Thị Đều Sinh - CN Tổ phó CM THPT số 2 Đức Phổ 

58 Nguyễn Văn Nam Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

59 Trần Thị Thanh Huyền Sinh - CN Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

60 Lê Thị Lương Vân Sinh - CN Tổ phó CM THPT chuyên Lê Khiết 

61 Nguyễn Ngọc Long Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT số 2 Mộ Đức 

62 Nguyễn Thị Thủy Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Minh Long 

63 Nguyễn Hồng Phong Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Nguyễn Công Trứ 

64 Nguyễn Thị Em Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

65 Huỳnh Thị Ánh Ngọc  Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

66 Nguyễn Thị Minh Thức Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Lê Trung Đình 

67 Nguyễn Thị Lan Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Võ Nguyên Giáp 

68 Nguyễn Thị Bạch Yến Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Lê Quý Đôn 

69 Nguyễn Thị Thanh Dung Sinh - CN Tổ trưởng CM THPT Quang Trung 

70 Huỳnh Thị Tường Vy Sinh - CN Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng 

71 Đỗ Thị Ngọc Thanh Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Võ Nguyên Giáp 

72 Nguyễn Tấn Huy Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

73 Nguyễn Văn Pháp Ngữ văn Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

74 Quảng Trọng Bạch Ngữ văn P. Hiệu trưởng THPT Bình Sơn 

75 Lê Thị Mỹ Trang Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Ba Tơ 
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76 Trần Bích Liễu Ngữ văn Giáo viên THPT số 1 Đức Phổ 

77 Nguyễn Thị Ái Hằng Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Lê Trung Đình 

78 Nguyễn Thị Quý Tưởng Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Lương Thế Vinh 

79 Trần Thị Minh Khai Ngữ văn Tổ phó CM THPT số 1 Nghĩa Hành 

80 Nguyễn Thị Hảo Ngữ văn P. Hiệu trưởng THPT số 2 Nghĩa Hành 

81 Huỳnh Thị Như Quỳnh Ngữ văn Tổ trưởng CM THCS và THPT Phạm Kiệt 

82 Nguyễn Thị Tuyết Anh Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Phạm Văn Đồng 

83 Trần Thị Cẩm Thi Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Trà Bồng 

84 Phạm Thị Anh Hương Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

85 Hồ Văn Thành  Ngữ văn Tổ phó CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

86 Võ Thị Xuân Hương Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT số 2 Tư Nghĩa 

87 Trần Thị Thu Thuỷ  Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

88 Nguyễn Thị Mai Dung Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT Thu Xà 

89 Nguyễn Viết Hòa Ngữ văn Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng 

90 Nguyễn Thị Lan Ngữ văn Tổ trưởng CM THPT số 2 Mộ Đức 

91 Vũ Đình Triết Ngữ văn Giáo viên THPT Ba Gia 

92 Võ Thị Mộng Tuyền Lịch sử Tổ trưởng CM THPT Vạn Tường 

93 Trần Thị Tuyết Hạnh Lịch sử Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

94 Trần Ngọc Đấu Lịch sử Giáo viên THPT Nguyễn Công Trứ 

95 Lưu Thị Nga Lịch sử Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

96 Đặng Thị Thanh Nguyệt Lịch sử Tổ trưởng CM THPT Huỳnh Thúc Kháng 

97 Đinh Thị Thêu Lịch sử Tổ trưởng CM PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi 

98 Nguyễn Thị Mai Hương Lịch sử Tổ trưởng CM THPT Lê Trung Đình 

99 Tăng Thị Kiều Lịch sử Tổ phó CM THPT Sơn Hà 

100 Nguyễn Anh Phương Lịch sử Tổ trưởng CM THPT số 2 Tư Nghĩa 

101 Phạm Thanh Hải Lịch sử Tổ phó CM THPT Bình Sơn 
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102 Nguyễn Thị Kim Thùy Lịch sử Tổ trưởng CM THCS và THPT Phó Mục Gia 

103 Nguyễn Được Lịch sử Giáo viên THPT Ba Gia 

104 Nguyễn Văn Thắng Lịch sử Tổ trưởng CM THPT Lương Thế Vinh 

105 Lương Ngọc Thành Lịch sử Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

106 Trần Thị Kim Phượng Lịch sử Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

107 Phạm Thị Thu Huyền Lịch sử Giáo viên THPT Thu Xà 

108 Nguyễn Duy Quốc Lịch sử Giáo viên THPT số 2 Đức Phổ 

109 Đoàn Thị Yến Lịch sử Tổ phó CM THPT Võ Nguyên Giáp 

110 Trần Quang Vẫn  Địa lí Tổ phó CM THPT số 2 Mộ Đức 

111 Hà Hoàng Thu Thủy  Địa lí Tổ phó CM THPT Chu Văn An 

112 Hồ Kim Vương  Địa lí Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

113 Lê Thị Chung  Địa lí Tổ phó CM THPT Ba Gia 

114 Nguyễn Đắc Vương  Địa lí Tổ trưởng CM THPT Huỳnh Thúc Kháng 

115 Phạm Huy Lộc  Địa lí Tổ phó CM THPT Sơn Mỹ 

116 Nguyễn Thị Thùy Trang  Địa lí Tổ phó CM THPT chuyên Lê Khiết 

117 Lê Văn Lợi  Địa lí Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

118 Nguyễn Hoàng Long  Địa lí Tổ phó CM THPT số 1 Đức Phổ 

119 Nguyễn Thị Thanh Huệ  Địa lí Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

120 Phan Ánh Quang  Địa lí Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

121 Lê Tấn Cúc  Địa lí P. Hiệu trưởng THPT Vạn Tường 

122 Trần Thị Tuyến  Địa lí Tổ phó CM THPT Bình Sơn 

123 Võ Thị Tuyết Hoa  Địa lí Tổ trưởng CM THPT Võ Nguyên Giáp 

124 Đinh Thị Trà Giang  Địa lí Tổ trưởng CM THPT Ba Tơ 

125 Đoàn Sỹ Sơn  Địa lí Giáo viên THPT số 1 Nghĩa Hành 

126 Phạm Hữu Nhành  Địa lí Giáo viên THPT Lý Sơn 

127 Phạm Thị Hiền Anh GD KT và PL Chủ tịch công đoàn THPT Ba Gia 
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128 Võ Thị Liên GD KT và PL Giáo viên THPT Lê Trung Đình 

129 Phan Thị Phương Nga GD KT và PL Tổ phó CM THPT Lương Thế Vinh 

130 Tống Thị Hiền Thư GD KT và PL Giáo viên THPT số 2 Mộ Đức 

131 Đinh Xuân Hải GD KT và PL Bí thư Đoàn THPT Phạm Kiệt 

132 Nguyễn Thị Tuyết Nga GD KT và PL Tổ phó CM THPT Nguyễn Công Trứ 

133 Đoàn Thị Hồng Phượng GD KT và PL Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

134 Phạm Văn Hiệp GD KT và PL Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng 

135 Nguyễn Thanh Du GD KT và PL Giáo viên THPT số 2 Đức Phổ 

136 Nguyễn Thị Thu Hà GD KT và PL Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

137 Huỳnh Công Tuấn GD KT và PL Tổ phó CM THPT số 2 Tư Nghĩa 

138 Từ Thị Thân GD KT và PL Giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn 

139 Trần Thị Ngọc Lanh GD KT và PL Giáo viên THPT Sơn Hà 

140 Bùi Thị Thu Dung Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Ba Gia 

141 Bùi Vũ Tuyết Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

142 Trần Thị Mỹ Dung Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

143 Trần Thị Thu Sang Tiếng Anh Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết 

144 Nguyễn Trọng Nguyễn Tiếng Anh Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng 

145 Nguyễn Văn Quý Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Lê Quý Đôn 

146 
Nguyễn Thị Công 

Phượng 
Tiếng Anh Tổ phó CM THPT Sơn Hà 

147 Lê Quang Hoàng Cương Tiếng Anh Tổ phó CM THPT số 2 Mộ Đức 

148 Văn Tấn Thu Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Phạm Văn Đồng 

149 Võ Thị Hồng Loan Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

150 Trần Thị Thu Hà Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

151 Đặng Thị Hiền Tiếng Anh Giáo viên THPT Thu Xà 

152 Huỳnh Được Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Lý Sơn 

153 Trần Thị Bích Lựu Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Lê Trung Đình 
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154 Nguyễn Đức Triều Tiếng Anh Giáo viên THPT Võ Nguyên Giáp 

155 Nguyễn Tấn Phong Tiếng Anh Tổ phó CM THPT số 2 Đức Phổ 

156 Phan Thị Hương Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Sơn Mỹ 

157 Nguyễn Thị Thu Thủy Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Nguyễn Công Trứ 

158 Vũ Thị Bạch Trinh  Tiếng Anh Tổ phó CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

159 Hồ Văn Lâu Tiếng Anh Tổ trưởng CM THPT Trần Quang Diệu 

160 Lê Trung Dũng Tin học Tổ trưởng CM THPT Ba Gia 

161 Đặng Văn Thủy Tin học Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

162 Lê Thị Bích Tin học Giáo viên THPT Lê Trung Đình 

163 Nguyễn Thanh Mẫn Tin học Tổ phó CM THPT Lương Thế Vinh 

164 Trần Văn Vũ Tin học Giáo viên THPT Minh Long 

165 Nguyễn Thế Khanh Tin học Tổ trưởng CM THCS và THPT Phạm Kiệt 

166 Võ Đình Văn Nguyễn Tin học Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

167 Thượng Tiểu Loan  Tin học Giáo viên THPT số 1 Tư Nghĩa 

168 Trần Ngọc Toàn Tin học Tổ trưởng CM THPT Trần Quốc Tuấn 

169 Nguyễn Thị Đoàn Lâm Tin học Giáo viên THPT Thu Xà 

170 Nguyễn Duy Thành Tin học Tổ trưởng CM THPT Huỳnh Thúc Kháng 

171 Lê Thị Thu Vân Tin học Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

172 Nguyễn Chí Cường Tin học Tổ trưởng CM THPT Sơn Mỹ 

173 Đặng Hoàng Tuấn Tin học Tổ phó CM THPT Võ Nguyên Giáp 

174 Trương Quang Đạt Tin học Tổ trưởng CM THPT số 1 Đức Phổ 

175 Nguyễn Thanh Tân GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT chuyên Lê Khiết 

176 Bùi Trọng Huy GD QP và AN Bí thư Đoàn THPT Ba Gia 

177 Trần Thanh Thịnh GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT Chu Văn An 

178 Trần Thái Hưng GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT số 2 Đức Phổ 

179 Dương Minh Thành GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT Lý Sơn 
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180 Đào Minh Vệ GD QP và AN Giáo viên THPT Số 2 Mộ Đức 

181 Phan Thanh Bê GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT Nguyễn Công Trứ 

182 Cao Bá Quang GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT số 1 Nghĩa Hành 

183 Đặng Quốc Việt GD QP và AN Tổ trưởng CM THCS và THPT Phạm Kiệt 

184 Đặng Ngọc Tiết GD QP và AN Giáo viên THPT Lương Thế Vinh 

185 Nguyễn Sơn GD QP và AN Giáo viên THPT Sơn Mỹ 

186 Nguyễn Văn Thanh GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT Trà Bồng 

187 Nguyễn Văn Hoài GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT Trần Kỳ Phong 

188 Lê Tấn Dũng  GD QP và AN Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

189 Nguyễn Quốc Hùng GD QP và AN Bí thư Đoàn THPT Trần Quốc Tuấn 

190 Nguyễn Văn Luận GDTC Tổ trưởng CM THPT Huỳnh Thúc Kháng 

191 Nguyễn Anh Tuấn GDTC Tổ trưởng CM THPT Lương Thế Vinh 

192 Thái Xuân Long GDTC Tổ trưởng CM THPT Phạm Văn Đồng 

193 Nguyễn Võ Trường Linh GDTC Giáo viên THPT Sơn Hà 

194 Nguyễn Vĩnh Bảo GDTC Tổ trưởng CM THPT Lê Trung Đình 

195 Ngô Thị Quỳnh Trang GDTC Giáo viên THPT Nguyễn Công Phương 

196 Bùi Bình Mạnh GDTC Tổ phó CM THPT Trần Quốc Tuấn 

197 Võ Quốc Hoành GDTC Tổ trưởng CM THPT Võ Nguyên Giáp 

198 Nguyễn Tấn Anh GDTC Giáo viên THPT Thu Xà 

199 Nguyễn Duy GDTC Tổ trưởng CM THPT Ba Gia 

200 Trần Xuân An GDTC Tổ trưởng CM THPT số 1 Tư Nghĩa 

201 Mai Việt Thái GDTC Tổ trưởng CM THPT Bình Sơn 

202 Bùi Hải Hoàn GDTC Bí thư Đoàn PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi 

203 Đào Văn Tri GDTC Tổ trưởng CM THPT Trà Bồng 

204 Phan Văn Hường GDTC Giáo viên THPT Nguyễn Công Trứ 

205 Nguyễn Bảo Nhật GDTC Tổ phó CM THPT số 1 Đức Phổ 
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206 Nguyễn Quốc Kha HĐTN, HN Bí thư Đoàn THPT Trần Quang Diệu 

207 Nguyễn Ngọc Sơn HĐTN, HN Bí thư Đoàn THPT số 1 Đức Phổ 

208 Ngô Thị Thu Liễu  HĐTN, HN Giáo viên THPT số 2 Nghĩa Hành 

209 Trần Lê Thiên Thư HĐTN, HN Bí thư Đoàn THPT Ba Gia 

210 Từ Thị Linh HĐTN, HN Giáo viên THPT Quang Trung 

211 Nguyễn Phước Lộc HĐTN, HN Giáo viên THPT Ba Tơ 

212 Hồ Thị Băng Nhân HĐTN, HN Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng 

213 Nguyễn Duy Khảnh HĐTN, HN Bí thư Đoàn THPT Bình Sơn 

214 HuỳnhThị Diệu Hiền HĐTN, HN Giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn 

215 Phan Thị Anh Tuấn HĐTN, HN Giáo viên THPT Võ Nguyên Giáp 
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